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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CHỨC NĂNG
1. Những căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo
1. Luật Giáo dục được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

2. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

3. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT-BYT ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Y tế, Hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau Đại học trong lĩnh vực y tế.

4. Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

5. Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

6. Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về việc cho phép Trường đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ.

7. Quyết định số 384/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường đào tạo thạc sĩ ngành Y tế công cộng.

8. Quyết định số 282/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường đào tạo thạc sĩ ngành Ngoại khoa.

10. Quyết định số 4962/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Nội khoa.
11. Trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ Y học chức năng của Đại học Y Dược Huế.

12. Kết quả thông qua Thường trực Hội đồng Khoa học đào tạo Trường Đại học Y dược Cần Thơ về việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Y học chức năng.
2. Chương trình chi tiết
	TT
	Tên học phần
	Tổng số Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	LT
	TH

	A. Học phần chung
	6
	6
	0

	1
	Triết học
	3
	3
	0

	2
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0

	B. Học phần cơ sở bắt buộc
	4
	2
	2

	1
	Lý sinh
	2
	1
	1

	2
	Hóa học ứng dụng
	2
	1
	1

	Học phần cơ sở tự chọn
	2
	
	

	1
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	2
	0

	2
	Bệnh học nội
	2
	1
	1

	C. Học phần chuyên ngành bắt buộc
	30
	12
	18

	1
	Sinh lý học
	5
	2
	3

	2
	Thăm dò chức năng
	5
	2
	3

	3
	Dị ứng và Miễn dịch
	5
	2
	3

	4
	Hóa sinh cơ sở
	5
	2
	3

	5
	Hóa sinh lâm sàng
	5
	2
	3

	6
	Y sinh học di truyền
	5
	2
	3

	Học phần chuyên ngành tự chọn
	10
	4
	6

	1
	Sinh lý bệnh
	5
	2
	3

	2
	Huyết học và truyền máu 
	5
	2
	3

	3
	Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm
	5
	2
	3

	D. Luận văn tốt nghiệp
	10
	 
	 

	Tổng cộng
	62
	 
	 


3. Hướng dẫn thực hiện chương trình

3.1. Năm thứ 1

- Học và thi kết thúc các môn chung, môn cơ sở và hỗ trợ trong học kỳ I và đầu học kỳ II với các lớp bác sĩ nội trú và chuyên khoa cấp I tương ứng. 

- Học và đi thực tập bệnh viện các môn chuyên ngành từ khoảng đầu tháng 3 hằng năm.

- Thông qua đề cương luận văn thạc sĩ vào tháng 03 hằng năm.

- Từ tuần thứ 3 của tháng 7 đến cuối tháng 8: có 6 tuần hè. 

3.2. Năm thứ 2

- Học các môn chuyên ngành còn lại trong chương trình đào tạo: 34 tuần đầu.

- Tháng 5 hằng năm: Tiến hành đi lâm sàng và thi lần hai những môn học học viên còn nợ ở lần thi thứ nhất.

- Tháng 5 và tháng 6 hằng năm:

+ Hoàn thành luận văn thạc sĩ

+ Học viên phải hoàn tất thủ tục theo qui định về điều kiện tốt nghiệp để xét duyệt tư cách dự thi tốt nghiệp vào tuần cuối tháng 6 hằng năm. 

- Tuần 1 tháng 7: học viên sẽ làm thủ tục và nộp luận văn hoàn chỉnh về Phòng ĐTSĐH để chuẩn bị chấm luận văn cấp Trường.

- Chấm luận văn tốt nghiệp từ tuần thứ 3, 4 của tháng 07 hằng năm.

- Báo cáo kết quả tốt nghiệp ra Bộ GD và ĐT và công nhận thạc sĩ tháng 08 hằng năm.

Lưu ý: Đối với các lớp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện:
+ Học viên chia 2 nhóm đi thực hành bệnh viện ở 2 chuyên khoa tương ứng với 2 môn chuyên ngành theo kế hoạch đào tạo; mỗi chuyên khoa thực hành 07 tuần, sau đó hoán đổi nhóm để thực hành 07 tuần tiếp theo. 

+ Bộ môn sắp xếp lịch học lý thuyết 2 môn chuyên ngành trong vòng 3 - 4 tuần đầu (không được vượt qua tuần 5) tính từ khi bắt đầu học 2 chuyên ngành.

+ Kết thúc 14 tuần học 2 chứng chỉ chuyên ngành: học viên có 1 tuần (tuần thứ 15) nghỉ để ôn tập và kiểm tra lý thuyết kết thúc 2 môn học. Kiểm tra thực hành vào cuối tuần thứ 7 của mỗi môn chuyên ngành hoặc vào thứ 2 và 3 của tuần thứ 15.
4. Thang điểm
4.1. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

	Loại
	Thang điểm tín chỉ
	Thang điểm 10
	Xếp loại

	Đạt
	Từ 3,6 đến 4,0
	Từ 9,00 đến 10,00
	Xuất sắc

	
	Từ 3,2 đến cận 3,6
	Từ 8,00 đến cận 9,00
	Giỏi

	
	Từ 2,5 đến cận 3,2
	Từ 7,00 đến cận 8,00
	Khá

	
	
	Từ 6,00 đến cận 7,00
	Trung bình khá

	
	Từ 2,0 đến cận 2,5
	Từ 5,00 đến cận 6,00
	Trung bình

	Không đạt
	Dưới 2,0
	Từ 4,00 đến cận 5,00
	Yếu

	
	
	Từ 3,00 đến cận 4,00
	Kém

	
	
	Từ 0,00 đến cận 3,00
	


a) Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0,25. 

b) Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến 0,25 sau đó được chuyển thành điểm chữ.

4.2. Cách tính điểm trung bình chung
a) Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần mà học viên đã đăng ký trong học kỳ (kể cả học phần bị điểm D, F) với trọng số là số tín chỉ của các học phần đó.
Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần đã tích lũy tính đến thời điểm xét (không bao gồm học phần bị điểm D, F và học phần điều kiện).
b) Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như sau: 

	Thang điểm 10
	Điểm chữ
	Qui đổi thang điểm 4

	Từ 8,50 đến cận 10
	A
	4,0

	Từ 7,00 đến cận 8,50
	B
	3,0

	Từ 5,50 đến cận 7,00
	C
	2,0

	Từ 4,00 đến cận 5,50
	D
	1,0

	Dưới 4,00
	F
	0


c) Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
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Trong đó: 

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ailà điểm của học phần thứ i

nilà số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ để xét sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực học viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.

5. Mô tả tốt nghiệp

5.1. Ngoại ngữ:

Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung.

Trình độ năng lực ngoại ngữ của người học được đánh giá qua 4 kỹ năng:

5.1.1. Trình độ nói  

- Học viên có thể tham gia vào các cuộc trao đổi xã giao không chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc mà bản thân quan tâm và công việc thường nhật một cách khá tự tin.

- Có thể cung cấp tương đối chi tiết thông tin, ý kiến, có thể miêu tả, báo cáo và kể lại một sự kiện/tình huống.

- Có thể sử dụng đa dạng các cấu trúc đơn giản và một số cấu trúc phức tạp nhưng đôi khi lược bỏ/giảm bớt một số thành phần như mạo từ, động từ thì quá khứ. Tuy nhiên vẫn mắc nhiều lỗi phát âm và ngữ pháp, đôi khi gây cản trở giao tiếp.

- Có thể sử dụng tập hợp những từ dùng hàng ngày, ngữ đoạn và thành ngữ quen thuộc.

- Có thể đạt mức lưu loát trong giao tiếp thông thường, nhưng vẫn còn nhiều chỗ ngập ngừng.

- Có thể trao đổi qua điện thoại những vấn đề quen thuộc, nhưng còn gặp nhiều khó khăn và lúng túng khi không có hình ảnh/phương tiện nghe nhìn hỗ trợ.

5.1.2. Trình độ nghe 

- Học viên có thể nghe lấy ý chính và xác định được các từ ngữ mấu chốt và những chi tiết quan trọng trong ngôn ngữ nói có độ khó trung bình (các đoạn hội thoại trực diện, các băng hình băng tiếng, các chương trình phát thanh) trong các tình huống giao tiếp nghi lễ hoặc thông thường, về các chủ đề hàng ngày liên quan đến bản thân.

- Có thể hiểu khá nhiều từ ngữ thông thường và một số lượng rất hạn chế các thành ngữ.

- Có thể hiểu các diễn ngôn trong ngữ cảnh rõ ràng, về các kinh nghiệm và kiến thức chung.

- Có thể hiểu các tập hợp chỉ dẫn/ hướng dẫn ngắn, hiểu các câu hỏi trực tiếp về kinh nghiệm bản thân hoặc các chủ đề quen thuộc.

- Có thể đôi lúc yêu cầu người nói nhắc lại.

- Có thể nghe hiểu, đoán trước được các lời nhắn đơn giản trên điện thoại, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn.

5.1.3. Trình độ đọc  

- Học viên có thể đọc và nắm ý chính, hiểu các từ chủ yếu và chi tiết quan trọng trong một bài văn xuôi đơn giản (ba đến năm đoạn) hoặc bài đọc không theo hình thức văn xuôi trong ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ có yêu cầu khá cao.

- Có thể tìm hai hoặc ba chi tiết cụ thể trong các bài đọc dạng văn xuôi, bảng, biểu và lịch trình dùng cho mục đích phân tích, so sánh.

- Có thể hiểu tin nhắn, thư, lịch trình, hành trình được đánh máy hoặc viết tay rõ ràng.

- Có thể lấy thông tin về các chủ điểm quen thuộc từ các bài đọc có bố cục rõ ràng, gần gũi với kiến thức nền và trải nghiệm bản thân.

- Có thể thường xuyên dùng từ điển đơn ngữ dạng đơn giản, thiết kế cho người học như ngôn ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ.

- Ngôn ngữ của bài đọc chủ yếu là cụ thể và sát với thực tế, với một số mục từ trừu tượng, chứa đựng các khái niệm chuyên môn và có thể đòi hỏi kỹ năng suy luận ở mức độ thấp để hiểu (ví dụ người học có thể đoán một vài từ mới bằng cách nhận ra tiền tố và hậu tố).

5.1.4.  Trình độ viết 

- Học viên có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ viết tương đối phức tạp.

- Có thể truyền đạt có hiệu quả các thông tin quen thuộc trong một bố cục chuẩn quen thuộc.

- Có thể viết các bức thư và bài viết dài một, hai đoạn.

- Có thể điền mẫu khai xin việc với các nhận xét ngắn về kinh nghiệm, khả năng, ưu điểm; có thể làm báo cáo.

- Có thể viết lại các thông tin đơn giản, nghe được hoặc nhìn thấy; có thể ghi chép khi nghe các bài trình bày ngắn hoặc từ các tài liệu tham khảo.

- Có thể ghi chép thông tin từ bảng, biểu dưới dạng một đoạn văn mạch lạc.

- Có thể ghi lại lời nhắn điện thoại hàng ngày.

- Thể hiện khả năng kiểm soát viết tốt với các cấu trúc đơn giản song vẫn gặp khó khăn với một số cấu trúc phức tạp; một số câu/ cụm từ viết ra nghe chưa tự nhiên (ghép từ). 
5.2. Luận văn tốt nghiệp:

- Thời gian làm luận văn: tương đương với 10 tín chỉ.

- Điều kiện để bảo vệ luận văn: các môn học trong toàn khóa đạt kết quả từ 5,5 điểm trở lên.

- Hình thức thi tốt nghiệp: Bảo vệ luận văn.

- Cấu trúc hội đồng: gồm 5 thành viên có trình độ từ tiến sỹ trở lên, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, trong đó có 2 thành viên hội đồng là người ngoài trường am hiểu về chuyên ngành.

5.3. Điều kiện tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ, cấp bảng điểm 

5.3.1. Điều kiện tốt nghiệp
- Có đủ điều kiện sau:

a) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung 

b) Đã học xong và đạt yêu cầu các môn  học trong chư​ơng trình đào tạo;    

c) Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn.

- Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.
5.3.2. Cấp bằng thạc sĩ, cấp bảng điểm

- Kết thúc khóa học, Hiệu trưởng quyết định cấp bằng thạc sỹ và bảng điểm cho học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hồ sơ cấp bằng thạc sỹ gồm:

a) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;

b) Chứng chỉ môn tiếng Anh;
c) Bảng điểm học tập toàn khóa;

d) Lý lịch khoa học của học viên;

e) Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm: luận văn, biên bản của Hội đồng chấm luận văn, nhận xét của các phản biện, biên bản kiểm phiếu và các phiếu chấm điểm.

g) Các hồ sơ khác theo quy định của cơ sở đào tạo.

- Bảng điểm cấp cho học viên phải liệt kê đầy đủ tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi học phần, điểm đánh giá học phần lần 1 và lần 2 (nếu có), điểm trung bình chung học tập toàn khóa, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách Hội đồng chấm luận văn.

CHƯƠNG TRÌNH  CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC
A. Các môn học chung
Học phần: TRIẾT HỌC

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 3
	Lý thuyết:
   3
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
45
	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
90
	

	Đối tượng: Thạc sĩ

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh



2. Mô tả về học phần

Học phần Triết học dùng cho khối ngành không chuyên Triết học trình độ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ các ngành tự nhiên và công nghệ, khoa học sức khỏe là học phần nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. 
3. Mục tiêu học phần
1. Hiểu được các nội dung nâng cao về Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.

2. Hiểu sâu hơn mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

3. Biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được khái quát về đặc điểm, nội dung lịch sử triết phương Đông, phương Tây và Triết học Mác – Lênin.
	1,3
	2.1,2.6

	B
	Hiểu sâu hơn mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác.
	1,3
	2.2,2.2,2.7

	C
	Hiểu được vai trò của triết học và các khoa học đối với đời sống xã hội.
	1,2
	2.2

	D
	Hiểu được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học – công nghệ, phát triển y tế của VN trong giai đoạn hiện nay.
	2,3
	2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12,4.14

	E
	Củng cố và tiếp tục rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng.
	3
	2.2,2.3,4.12,4.14

	F
	Củng cố, tiếp tục xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp làm việc khoa học.
	2,3
	2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12

	G
	Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận khoa học triết học để góp phần phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên ngành và cuộc sống đặt ra.
	2,3
	2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12,4.14


5. Nội dung học phần
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Chương 1. Khái luận về Triết học

1. Triết học là gì?
2. Triết học phương Đông
3. Tư tưởng triết học Việt Nam
4. Triết học phương Tây
	12
	
	24
	A,F,G

	2 
	Chương 2. Triết học Mác – Lênin

1. Sự ra đời của triết học Mác – Lênin

2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

4. Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay
	13
	
	26
	B,D,E

	3 
	Chương 3. Mối quan hệ giữa Triết học và các khoa học

1. Mối quan hệ giữa KH với triết học

2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển của khoa học
	10
	
	20
	B,C,E,F

	4 
	Chương 4. Vai trò của Khoa học công nghệ trong sự phát triển xã hội

1. Khoa học và công nghệ

2. Cách mạng khoa học và công nghệ

3. Khoa học và công nghệ Việt Nam
	10
	
	20
	B,C,G

	Tổng cộng
	45
	
	90
	


6.  Phương pháp dạy học
6.1. Phương pháp dạy

Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…

6.2. Phương pháp học và tự học

- Phương pháp học: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình. 

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập nhóm và thuyết trình.

7. Cán bộ giảng dạy
1. Ths.Đinh Văn Phương

2. Ths.Trần Thị Hồng Lê

3. Ths.Lương Thị Hoài Thanh

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy
 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

8.2. Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

2. Hồ Chí Minh (2004), Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia.

3. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, NXB.Chính trị quốc gia.

4. Hội đồng lý luận trung ương (2004), Vững bước trên con đường đã chọn, NXB.Chính trị quốc gia.

5. Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB.Chính trị quốc gia.

9. Phương pháp đánh giá học phần
9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: học viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn…

- Bài tiểu luận: học viên nghiên cứu viết một bài tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên.
- Thi kết thúc học phần:  tự luận, đề mở, thời gian làm bài 90 phút
9.2. Điểm thành phần

Điểm học phần gồm 3 cột điểm với trọng số:

- Điểm chuyên cần: 10%

- Bài tiểu luận: 30%

- Bài dự thi kết thúc môn học (60%)
Học phần: NGOẠI NGỮ

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 3
	Lý thuyết:
   3
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
45
	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
90
	

	Đối tượng: 


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ



2. Mô tả về học phần

Học phần Ngoại ngữ thuộc kiến thức giáo dục đại cương, giới thiệu các chủ điểm liên quan đến các chủ đề về văn hóa, thể thao, thời trang, mô tả, các hoạt động giải trí, sức khỏe. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp ở trình độ trung cấp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng, cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp thông thường và tham khảo tài liệu.

3. Mục tiêu học phần
1. Nghe- nói được một số chủ đề liên quan đến chủ đề về văn hóa, thể thao,   thời trang, mô tả, các hoạt động giải trí, sức khỏe .

2. Đọc để lấy ý chính, tìm thông tin chi tiết và đoán nghĩa của từ.

3. Viết thư, email, và các văn bản ngắn khác.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nhận thức đúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của các môn học đối với quá trình học tập nói riêng và đối với nghề nghiệp nói chung.
	1,2,3
	2.3, 2.5, 2.6,7

	B
	Tự nghiên cứu, tham khảo và có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
	1,2,3
	2.3, 2.6, 4.12, 4.13, 7

	C
	Nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, độc lập, sáng tạo, say mê học tập và rèn luyện
	1,2,3
	2.3,2.6, 4.12, 4.13,7

	D
	Tích cực tham gia các hoạt động chính khóa và ngoại khoá trong quá trình học tập.
	1,2,3
	2.5, 7

	E
	Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp được các chủ đề liên quan đến các hoạt động hằng ngày ở mức độ thông thường.
	1
	2.5, 7

	F
	Nghe hiểu được một số chủ đề liên quan đến các hoạt động hằng ngày ở mức độ thông thường.
	1
	3.1,7

	G
	Đọc hiểu các bài báo, truyện ngắn, email,...
	2
	3.1,7

	H
	Viết thư, email, và các văn bản ngắn khác.
	3
	3.1,7


5. Nội dung học phần
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Around town
	5
	
	10
	A,B,C,D,E,F,G,H

	2 
	Facts and Figures
	5
	
	10
	A,B,C,D,E,F,G,H

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	3 
	A place of my own
	5
	
	10
	A,B,C,D,E,F,G,H

	4 
	What’s in fashion?
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	5 
	Risk!
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	6 
	Next week’s episode
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	7 
	So you think you’ve got talent?
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	8 
	Keep in touch
	6
	
	12
	

	Tổng cộng
	45
	
	90
	


6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, tự học, vấn đáp…

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy
Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy
Hashemi, L., & Thomas, B., (2010). Objective PET. Cambridge University Press, 2nd edition.

8.2. Tài liệu tham khảo
1. Murphy, R.(2012), Grammar in use- Intermediate, NXB Trẻ.

2. Aza, B. (2012), Understanding and using English grammar, NXB Trẻ.

3. Wilson, K. (2012), Smart Choice 3 Workbook, Oxford University Press.

4. Carr, JC (2012), New Cutting Edge – Intermediate Workbook, Longman.

5. Harding, K. (2013), International Express Intermediate Pack B Workbook, Oxford University Press.
9. Phương pháp đánh giá học phần
9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thuyết trình,…)


- Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, vấn đáp

9.2. Điểm thành phần

- Điểm kiểm tra thực hành:  30%

- Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần: 70%
B. Các môn cơ sở
B.1. Các môn cơ sở bắt buộc

Môn học: LÝ SINH

1. Thông tin về học phần

Số chứng chỉ:
01 

Số tín chỉ: 

02 tín chỉ  (Lý thuyết: 01; Thực hành: 01)

Số giờ lý thuyết: 
15 tiết lên lớp - 30 tiết tự học

Số giờ thực hành: 
30 tiết lên lớp - 30 tiết tự học

Cán bộ giảng dạy: 
Bộ môn Toán - Lý – Tin, Khoa Khoa học cơ bản

2. Mô tả về học phần 

Học phần Lý sinh thuộc kiến thức giáo dục đại cương 

3. Mục tiêu học phần

1. Phân tích được các quy luật, các hiện tượng và quá trình vật lý cơ bản xảy ra trong cơ thể sống.

2. Trình bày được các nguyên lý của các ứng dụng kỹ thuật vật lý chính trong chẩn đoán và điều trị.

3. Phân tích được các tác dụng của các tác nhân vật lý lên cơ thể sống.

4. Áp dụng được các quy luật vật lý vận động vào các quá trình hóa học, sinh học cũng như trong y dược học.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống
	1,2,3
	2.3, 2.5, 2.6,7

	B
	Chuyển động trong cơ thể
	1,2,3
	2.3, 2.6, 4.12, 4.13, 7

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	C
	Điện và sự sống
	1,2,3
	2.3,2.6, 4.12, 4.13,7

	D
	Ánh sáng và cơ thể sống.
	1,2,3
	2.5, 7

	E
	Bức xạ ion hóa và cơ thể sống
	1
	2.5, 7


5. Nội dung học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết học
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	Tổng
	LT
	TH
	

	1
	Sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống
	6
	1
	5
	

	2
	Chuyển động4 trong cơ thể
	14
	4
	10
	

	3
	Điện và sự sống
	3
	3
	0
	

	4
	Ánh sáng và cơ thể sống.
	8
	3
	5
	

	5
	Bức xạ ion hóa và cơ thể sống
	14
	4
	10
	

	
	Cộng
	45
	15
	30
	


6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…

- Thực hành: thực tập tại phòng thí nghiệm.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Phương pháp học: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình. 

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập nhóm và thuyết trình.

7. Cán bộ giảng dạy


Cán bộ Bộ môn Lý Sinh

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

Giáo trình Lý sính

8.2. Tài liệu tham khảo
1. Phan Sỹ An và cộng sự (2006), Vật lý-Lý Sinh Y học, Nhà xuất bản Y học

2. Lương Duyên Bình (2001), Vật lý đại cương, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục. 

3. Phạm Thị Cúc, Vũ Tiến Chinh cùng cộng sự (2008), Vật lý đại cương (dành cho Sinh Viên ngành Dược), Nhà xuất bản Y học.

4. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (2002), Cơ sở vật lý, Nhà xuất bản Giáo dục. 

5. Paul Davidovits (2004), Physics in Biology and Medicine, Elsevier Press.

6. Vũ Công Lập và cộng sự (2009), Cơ sở vật lý y sinh học, Nhà xuất bản Y học.

9. Phương pháp đánh giá học phần

 - Thi lý thuyết: trắc nghiệm và câu hỏi tổng hợp.

- Thi thực hành: chạy trạm OSCE. Kết quả điểm kiểm tra thực tập là điều kiện để thi kết thúc học phần.

Môn học: HÓA HỌC ỨNG DỤNG (APPLIED CHEMISTRY)

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: (để trống)
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 2
	Lý thuyết:
   1
	Thực hành:
 1

	Phân bố thời gian (tiết):
45
	Lý thuyết:
15
	Thực hành:
30

	Số giờ tự học (tiết):
30
	

	Đối tượng: CK1, CH YHCN


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: BM Hóa học



2. Mô tả về học phần

Học phần Hóa học ứng dụng cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại về cấu tạo nguyên tử, đồng vị phóng xạ và ứng dụng đồng vị phóng xạ trong y học. Học phần giúp học viên hiểu các loại liên kết trong hóa học, mối liên quan giữa hình học phân tử và hoạt tính của thuốc. Học phần cung cấp kiến thức về các phương pháp hiện đại trong phân tích cấu trúc của hợp chất.  Sau khi học xong học phần này học viên có thể hiểu nguyên tắc, vận dụng kiến thức để thực hiện các kỹ năng phân tích hóa học bằng các phương pháp và kĩ thuật hiện đại.

3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu kiến thức

3.1.1. Giải thích cấu tạo nguyên tử theo quan điểm hiện đại. Vận dụng các đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực sức khỏe.

3.1.2. Phân tích mối liên hệ giữa hình học phân tử và hoạt tính của thuốc.

3.1.3. Thiết lập các bước phân tích trong xác định cấu trúc hợp chất.

3.2. Mục tiêu thái độ

3.2.1. Rèn luyện thái độ cẩn thận, khoa học khi sử dụng, thao tác với hóa chất, thiết bị.

3.2.2. Thay đổi cách nhìn nhận về mối liên hệ giữa cấu trúc phân tử trong không gian và hoạt tính của nó.

3.3. Mục tiêu kỹ năng

3.3.1. Thực hiện các bước cơ bản trên các máy UV-VIS, IR, NMR…

3.3.2. Xác định cấu hình tuyệt đối của hợp chất trong không gian.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Hiểu cấu tạo hạt nhân nguyên tử
	3.1.1
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

	B
	Hiểu cấu tạo vỏ nguyên tử
	3.1.1
	1.1, 1.2, 1.3

	C
	Ứng dụng đồng vị phóng xạ trong y học
	3.1.1

3.2.1
	1.3, 2.1, 2.2

	D
	Trình bày các loại liên kết trong hóa học
	3.1.1
	1.1, 1.2, 1.3, 1.6

	E
	Phân tích mối liên hệ giữa hình học phân tử và hoạt tính của thuốc
	3.1.2

3.2.2

3.3.2
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

	F
	Trình bày nguyên tắc, phương pháp, ứng dụng của phổ IR
	3.1.3

3.3.1


	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

	G
	Trình bày nguyên tắc, phương pháp, ứng dụng của phổ UV-VIS
	3.1.3

3.3.1
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

	H
	Trình bày nguyên tắc, phương pháp, ứng dụng của phổ NMR
	3.1.3

3.3.1
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5


5. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Cấu tạo nguyên tử - Đồng vị phóng xạ
	3
	
	6
	A, B, C, D

	2 
	Liên kết hóa học
	3
	10
	6
	A, B, C, D

	3 
	Mối liên hệ giữa hình học phân tử và hoạt tính của thuốc
	3
	10
	6
	E, F, G, H

	4 
	Các phương pháp phổ xác định cấu trúc hợp chất
	6
	10
	12
	E, F, G, H

	Tổng cộng
	15
	30
	30
	


5.2. Thực hành: tại Phòng thực tập BM Hóa học – Khoa KHCB

6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình bằng powerpoint, giải quyết tình huống.

Thực hành: thực tập tại phòng thí nghiệm.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Viết bài tường trình thí nghiệm, trả lời câu hỏi sau mỗi bài.

- Phân tích vấn đề qua các tình huống trên video clip có phản hồi của giảng viên và bạn cùng nhóm dựa trên bảng kiểm.

- Sinh viên tự học dựa vào bảng kiểm: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành nội dung tự học, xử trí tình huống qua bài tập làm trên giấy, xây dựng các đoạn video clip thực hành cho các tình huống.

7. Cán bộ giảng dạy

Ts. Nguyễn Thị Thu Trâm

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

Bài giảng Hóa học ứng dụng – BM Hóa học – Trường ĐH YD CT

8.2. Tài liệu tham khảo
1. Gerhart Friedlander, Nuclear and radiochemistry, Wiley, 1981

. Võ Thị Bạch Huệ, Hóa phân tích, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007

3. Trần Tử An, Hóa phân tích Phân tích dụng cụ, 2007

4. John McMurry, Organic chemistry 9th ed, Cengage Learning, 2015

5. John E. McMurry and Robert C.Fay, General chemistry atoms first 2nd ed, Person, 2014

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Thi lý thuyết: trắc nghiệm + tự luận.

- Thi thực hành: chạy trạm OSCE. Kết quả điểm kiểm tra thực tập là điều kiện để thi kết thúc học phần.
9.2. Điểm thành phần

- Điểm kiểm tra thực hành: 30%

- Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần: 70%
B.2. Các môn cơ sở tự chọn

Môn học: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Thông tin về học phần

Số chứng chỉ: 
01

Số tín chỉ: 
02 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 00)

Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học

Số giờ thực hành: 
00 tiết

Cán bộ giảng dạy: 
Khoa Y tế công cộng.

2. Mô tả về học phần

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc kiến thức quan trọng

3. Mục tiêu học phần

1.
Phân biệt được các loại nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu cơ bản.

2.
Viết được các mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn được các biến số cần thiết cho mỗi mục tiêu.

3.
Trình bày được ưu, nhược điểm của các kỹ thuật chọn mẫu, cách tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu.

4.
Lựa chọn và thiết kế được công cụ thích hợp để thu thập số liệu. 

5.
Nêu các loại sai số, yếu tố nhiễu trong nghiên cứu, cách khống chế.

6.
Chọn phương pháp phân tích và trình bày số liệu thích hợp với mỗi loại số liệu.

7.
Viết được một đề cương nghiên cứu khoa

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được đại cương, dàn bài về phương pháp nghiên cứu khoa học trong y khoa
	1,2,3
	2.3, 2.5, 2.6,7

	B
	Biết xác định vấn đề nghiên cứu
	1,2,3
	2.3, 2.6, 4.12, 4.13, 7

	C
	Nắm được phương pháp thiết kế nghiên cứu 
	1,2,3
	2.3,2.6, 4.12, 4.13,7

	D
	Biết các tính cỡ mẫu
	1,2,3
	2.5, 7

	E
	Hiểu được phương pháp chọn mẫu
	1
	2.5, 7

	F
	Thiết kế phương pháp và công cụ thu thập số liệu
	1
	3.1,7

	G
	Biết phân tích và trình bày số liệu
	2
	3.1,7

	H
	Hiểu được sai số, yếu tố nhiễu
	3
	3.1,7

	I
	Viết bài báo khoa học
	1,2,3
	2.5, 7


5. Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn ra học phần 

	1
	Đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học

Dàn bài cuả một đề cương nghiên cứu khoa học trong y khoa
	2
	
	A

	2
	Xác định vấn đề nghiên cứu

Mục tiêu và biến số nghiên cứu
	5
	
	B, C

	3
	Thiết kế nghiên cứu 
	5
	
	A, C

	4
	Cỡ mẫu
	2
	
	C, D

	5
	Phương pháp chọn mẫu
	2
	
	D, E

	6
	Phương pháp và công cụ thu thập dữ kiện

Thiết kế bộ câu hỏi
	2
	
	D, E, F

	7
	Phân tích số liệu và trình bày kết quả
	4
	
	D, E, I

	8
	Kiểm soát sai số và yếu tố nhiễu 
	4
	
	D, E, H

	9
	Cách viết báo cáo khoa học

Y đức trong nghiên cứu
	4
	
	A, B, G, I

	Tổng cộng
	30
	0
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy: 

Giảng viên khoa Y tế công cộng.

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

8.2. Tài liệu tham khảo:

1. Tôn Thất Bách, Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong Y học, Nhà xuất bản y học, 2002

2. Phạm Việt Phương, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản y học, 2002
3. Tổ chức y tế thế giới, Phương pháp nghiên cứu y tế, Hà nội, 1993
9. Phương pháp đánh giá học phần

1. Hình thức thi

-  Thi lý thuyết với hình thực trắc nghiêm


-  Đề cương mẫu


2. Cách tính điểm

- Thi hết môn: trọng số 0,5


- Điểm đề cương: trọng số 0,5


Điểm môn thi = (Điểm thi hết môn x 0,5) + (Điểm đề cương x 0,5)
Học phần : BỆNH HỌC NỘI

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 02
	Lý thuyết:
  01
	Thực hành:
 01

	Phân bố thời gian (tiết):
45
	Lý thuyết: 15
	Thực hành:
30

	Số giờ tự học (tiết):
30
	

	Đối tượng: Thạc sĩ YHCN


	Học phần tiên quyết: 
Sinh Lý, Miễn dịch học

	Học phần học trước: 
Triết học, Ngoại ngữ

	Học phần song hành: 


	Bộ môn phụ trách: Bộ Môn Nội, Khoa Y



2. Mô tả về học phần 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức và thực hành về cơ chế gây bệnh, tổn thương cơ bản của bệnh, các phương pháp thăm dò giúp chẩn đoán bệnh nội khoa thường gặp. Tiêu chí chẩn đoán các bệnh được cập nhật, việc chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt được biên soan giúp cho học viên có thể áp dụng tốt trong thực hành. Những nguyên tắc điều trị kinh điển và hiện đại, phác đồ xử trí và các thuốc được dùng  điều trị chính trong các bệnh nội khoa sẽ được giới thiệu đầy đủ trong học phần này. Song song với việc điều trị, các nguyên tắc dự phòng bệnh cũng được đề cập đầy đủ.

3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày được triệu chứng của một số bệnh lý nội khoa thường gặp.

2. Khám, chẩn đoán và nêu được nguyên tắc điều trị một số bệnh nội khoa thường gặp.

3. Phân tích được cơ chế bệnh sinh và cho được chỉ định xét nghiệm để đánh giá một số bệnh nội khoa thường gặp.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Trình bày được triệu chứng và biết cách khám một số bệnh nội khoa thường gặp.
	1,2
	1.2, 1.3, 2.1, 2.3

	B
	- Chẩn đoán được chính xác các bệnh lý thường gặp của các bệnh lý nội khoa.
	2
	1.2, 1.3, 2.2

	C
	- Nắm vững nguyên tắc điều trị các bệnh lý thường gặp của các bệnh lý nội khoa.
	2
	1.2,1.3,2.1,2.3

	D
	Phân tích được cơ chế bệnh sinh và cho được chỉ định xét nghiệm để đánh giá một số bệnh nội khoa thường gặp
	3
	1.2, 1.3, 2.1, 2.3


5. Nội dung học phần
5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Suy tim
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	2 
	Tăng huyết áp
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	3 
	Bệnh mạch vành 
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	4 
	Cường giáp
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	5 
	Bệnh đái tháo đường
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	6 
	Viêm đa khớp
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	7 
	Bệnh cầu thận
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	8 
	Nhiễm trùng tiểu
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	9 
	Loét dạ dà dày-tá tràng
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	10 
	Xơ gan
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	11 
	Viêm phổi
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	12 
	Bệnh lý màng phổi
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	13 
	Thiếu máu
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	14 
	Đột quị 
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	15 
	Cấp cứu ngưng tim – ngưng thở
	1
	2
	2
	A, B,C,D

	Tổng cộng
	15
	30
	30
	


5.2. Thực hành: tại Bệnh Viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ.

1. Khám lâm sàng, ra y lệnh xét nghiệm, chẩn đoán xác định bệnh trên bệnh nhân được phân công.


2. Tham gia trực bệnh viện và giao ban chuyên môn.

6.  Phương pháp dạy học
6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, nghiên cứu trường hợp, động não và thảo luận nhóm,...

- Thực hành: giảng đầu giường, bình bệnh án, phân tích tình huống lâm sàng, nhận định và phân tích kết quả.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần,…

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận hoặc báo cáo chuyên đề.

- Thực hành: học viên tham gia trao đổi, thăm khám bệnh, thảo luận và trình bệnh án lâm sàng,…

7. Cán bộ giảng dạy

1. Ts. Nguyễn Như Nghĩa

2. Ts. Trần Viết An

3. Ts. Ngô Văn Truyền

4. Ts. Võ Phạm Minh Thư

5.Ts. Trịnh Kiến Trung

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

1 Bản trình chiếu PowerPoint.

2 Giáo trình biên soạn cho học viên.

8.2. Tài liệu tham khảo

1. Bệnh học nội (Bài giảng dành cho đối tượng sau đại học) 2009.
2. Harrison ‘s principle of internal medicine 15th  Edition 2008.

3. Điều trị nội khoa (Giáo trình đại học và sau đại học), 2009.

4. Textbook of nephrology, 1983

5. Disease of the kidney, Strauss, Maurice B, 1971

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá


1. Lý thuyết: MCQ, giải quyết tình huống


2. Lâm sàng: trình ca lâm sàng, thi vấn đáp, giải quyết một trường hợp lâm sàng

9.2. Điểm thành phần

+ Điểm kiểm tra thực hành:
 30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần: 70%
C. Các môn chuyên ngành

C.1. Các môn chuyên ngành bắt buộc

Học phần: SINH LÝ 

1. Thông tin về học phần
	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết): 120

Phân bố thời gian tự học(tiết): 
	Lý thuyết: 30
60
	Thực hành: 90



	Đối tượng sinh viên: Thạc sỹ Y Học Chức Năng

Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

Học phần song hành: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý - Khoa Y

2. Mô tả học phần
Học phần Sinh lý học thuộc kiến thức cơ sở ngành, là học phần quan trọng của y học nghiên cứu về các chức năng bình thường của cơ thể sống, mà chủ yếu là cơ chế và điều hòa hoạt động chức năng. Nội dung học phần giới thiệu các vấn đề cơ bản của cơ thể sống, quy luật hoạt động của sự sống, cũng như các kiến thức nền tảng về chức năng, cơ chế hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan và điều hòa chức năng của chúng trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau, giữa cơ thể với môi trường. Đây là cơ sở sinh lý để giải thích một số rối loạn chức năng cơ quan,làm nền tảng giải thích các trường hợp bệnh lý, tác dụng dược lý và ứng dụng vào học tập các học phần lâm sàng.
3. Mục tiêu học phần
3.1. Xác định được tính chất sinh lý của các cơ quan trong cơ thể.

3.2. Trình bày được cơ chế hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

3.3. Phân tích được vai trò của các yếu tố điều hòa hoạt động chức năng các cơ quan trong cơ thể.

3.4. Thực hiện và giải thích được kết quả các thực nghiệm chứng minh hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

 4. Chuẩn đầu ra
Số TT

Kết quả mong muốn đạt được
Mục tiêu

Chuẩn đầu ra của chương trình

A

Nắm vững cấu trúc màng tế bào. Phân tích và vận dụng giải thích các trường hợp thực tế dựa vào đặc điểm của từng loại vận chuyển vật chất qua màng tế bào, đặc điểm của điện thế nghỉ và điện thế hoạt động trên màng tế bào.

3.1,3.2, 3.3
1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2
B
Phân tích hoạt động điều hòa thân nhiệt trong cơ  thể

3.1,3.2, 3.3
1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2
C
Trình bày chức năng hoạt động, cơ chế điều hoàn hoạt động chức năng quan trọng của một số hệ cơ quan như hệ tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, sinh sản, vận động, thần kinh

3.1,3.2, 3.3
1.1, 1.2,1.3, 1.6, 2.1, 2.2
D
Phân tích được các yếu tố lien quan đến các rối loạn chức năng hoạt động chung của các hệ cơ quan trong cơ thể

3.1,3.2, 3.3
1.1, 1.2,1.3, 1.6, 2.1, 2.2
E
Trình bày được cơ sở sinh lý các chỉ đinh và chống chỉ định của các thăm dò chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể

3.1,3.2, 3.3
1.1, 1.2,1.3, 1.6, 2.1, 2.2
F
Phân tích các tình huống lâm sàng, thực hiện và giải thích được kết quả các thực nghiệm chứng minh hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể

3.4
1.1, 1.2,1.3, 1.6, 2.1, 2.2



5. Nội dung học phần
	STT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT
	CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	Cấu trúc và vận chuyển vật chất qua màng tế bào
	4
	5
	8
	A

	2
	Cơ chế tác dụng của các hoạt chất sinh học trên tế bào

Histamin, prostaglandin, leucotrien và các kinin
	3
	5
	6
	B, C

	3
	Cầm máu và huyết khối

	2
	10
	4
	D, E

	4
	Hoạt động điện của tế bào cơ tim

Huyết áp
	3


	10
	6
	F, G

	5
	Tuần hoàn vành

Tuần hoàn não
	3
	10
	1
	H, I, J

	6
	Sinh lý gan

Tiêu hóa ở dạ dày
	3
	5
	6
	K, L

	7
	Sinh lý đau

Thần kinh thực vật
	3
	5
	6
	M, N

	8
	Vai trò của đường dẫn khí

Khí máu động mạch
	3
	15
	6
	O, P

	9
	Gốc tự do

Tế bào nội mạc mạch máu
	1
	0
	2
	Q

	10
	Hô hấp ký sau đại học
	2
	15
	4
	R, S, T

	11
	Điều hòa thể tích nước tiểu

Lọc cầu thận 
	3
	10
	6
	U, V

	
	Tổng cộng
	30
	90
	60
	


6. Phương pháp dạy - học
6.1. Phương pháp dạy: Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm…​
6.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở sinh lý học…

- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…

7. Cán bộ giảng dạy

Giảng viên bộ môn Sinh lý

8. Tài liệu dạy và học
8.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Sinh lý học 1 - Sinh lý học đại cương và điều hoà hoạt động cơ thể.

8.2. Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2010), Sinh lý học Y khoa, Nhà xuất bản Y học.

2. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2007), Sinh lý học, Nhà xuất bản Y học.

3. Guyton and Hall (2011), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders.

4. Linda S. Costanzo (2006), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.

5. William F. Ganong (2012), Review of Medical Physiology, McGraw Hill.

9. Phương pháp đánh giá học phần
9.1. Hình thức và nội dung đánh giá
- Chuyên đề: học viên làm chuyên đề theo nhóm, kiểm tra câu hỏi ngắn trong suốt quá trình học.

- Thi kết thúc học phần: MCQ các nội dung đã học kể cả phần tự học.

9.2. Điểm thành phần
- Điểm báo cáo chuyên đề: 30%

- Điểm thi kết thúc học phần: 70%
Học phần: THĂM DÒ CHỨC NĂNG

1. Thông tin về học phần
	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết): 120

Phân bố thời gian tự học(tiết): 
	Lý thuyết: 30
60
	Thực hành: 90



	Đối tượng sinh viên: Thạc sỹ Y Học Chức Năng

Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

Học phần song hành: không

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh lý - Khoa Y 

2. Mô tả học phần
Học phần Thăm dò chức năng giới thiệu lại các kiến thức nền tảng của sinh lý học, qua đó trang bị cho ngưòi học những vấn đề đại cương về chẩn đoán chức năng hoạt động các cơ quan trong cơ thể. Những nguyên lý kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá chức năng sẽ giúp người học có kiến thức, kỹ năng về sinh lý lâm sàng phục vụ cho việc nghiên cứu, chẩn đoán, theo dõi và tiên luợng các rối loạn chức năng của cơ thể.

3. Mục tiêu học phần


3.1. Xác định được cơ sở sinh lý học của các kỹ thuật thăm dò chức năng.

3.2. Thực hiện được một số kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản.

3.3. Phân tích và biện luận được kết quả của các xét nghiệm thăm dò chức năng cơ bản.

4. Chuẩn đầu ra
	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm vững được tiêu chuẩn của một hằng số sinh lý và ứng dụng được toán xác suất thống kê trong xây dựng hằng số sinh lý.
	3.1
	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

	B
	Trình bày được khái niệm và các bước thực hiện thăm dò chức năng của các hệ cơ quan
	3.1
	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

	C
	Trình bày khái niệm, cơ sở sinh lý, các bước thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng của các hệ cơ quan
	3.1
	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

	D
	Trình bày chỉ định, chống chỉ định, ý nghĩa hỗ trợ lâm sàng của kỹ thuật thăm dò chức năng của các hệ cơ quan
	3.1
	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

	E
	Thực hiện được thuần thục các kỹ thuật thăm dò chức năng quan trọng trên các hệ cơ quan
	3.1, 3.2
	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

	F
	Phân tích và biện luận được kết quả xét nghiệm các kỹ thuật thăm dò chức năng của các hệ cơ quan
	3.2, 3.3
	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6


5. Nội dung học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết học
	CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	Đại cương về thăm dò chức năng 
	2
	0
	4
	A, B

	2
	Thăm dò chức năng tim mạch

· ECG thường qui, gắng sức và 24 giờ

· Một số thăm dò ngoài ECG
	6
	15
	12
	C, D, E, F

	TT
	Nội dung
	Số tiết học
	CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	3
	Thăm dò chức năng hô hấp

· Đánh giá chức năng thông khí phổi

· Đánh giá chức năng khuếch tán khí qua màng phế nang-mao mạch và khí máu động mạch

· Nội soi phế quản
	4
	15
	8
	C, D, E, F

	4
	Thăm dò chức năng tiêu hóa và tình trạng dinh dưỡng

· Nội soi ống tiêu hóa

· Đánh giá hoạt động chức năng ống tiêu hóa

· Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của một cá thể
	4
	20
	8
	C, D, E, F

	5
	Thăm dò chức năng tiết niệu, dịch và điện giải

· Đánh giá chức năng thận

· Đánh giá chức năng tiết niệu ngoài thận

· Xét nghiệm dịch và điện giải
	4
	10
	8
	C, D, E, F

	6
	Thăm dò chức năng nội tiết, sinh sản

· Đinh lượng hormon

· Đánh giá hiệu quả tác dụng của hormon

· Một số thăm dò chức năng sinh sản
	4
	10
	8
	C, D, E, F

	7
	Thăm dò chức năng thần kinh-cơ:

· Điện sinh lý thần kinh-cơ

· Đánh giá tuần hoàn não và áp lực nội sọ

· Đánh giá chức năng hệ thần kinh thực vật

· Đánh giá chức năng TK cao cấp
	6
	20
	12
	C, D, E, F

	Cộng
	30
	90
	60
	


6. Phương pháp dạy - học
6.1. Phương pháp dạy

Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm…​

6.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở sinh lý học…

- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…

7. Cán bộ giảng dạy

Giảng viên bộ môn Sinh lý

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy


Bộ môn Sinh lý học, (2013), Giáo trình Thăm dò chức năng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

8.2. Tài liệu tham khảo
1. Đinh Văn Bền (2005), Điện não đồ ứng dụng trong thực hành lâm sàng, Nhà xuất bản Y học.

2. Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF Lab) : Các vấn đề có liên quan đến phòng thí nghiệm / Phan Khanh Vy (dịch), Phan Trường Duyệt (hiệu đính). - Hà Nội : NXB Y Học, 2001.

3. Hoàng Trọng Thảng (2006), “Xét nghiệm thăm dò và hội chứng tiêu hóa- gan mật”, Bệnh tiêu hóa gan mật, NXB Y học.

4. Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khuê (2007), Nội tiết học đại cương, NXB Y học.

5. Sản phụ khoa / Lê Văn Điển, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Trần Thị Lợi. - Thành phố Hồ Chí Minh : NXB Y Học chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, 2011.

6. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2012), Sinh lý học Y khoa, Nhà xuất bản Y học.

7. Marriott's Practical Electrocardiography, 11th Edition/ Wagner, Galen S., 2008 Lippincott Williams & Wilkins

8. Ary L. Goldberger (2001), “Electrocardiography”, Harrison’s Principle of Internal medicine, 15th Edition. 

9. Principles & practice of urology: a comprehensive text/ M.A. Salam, 2003, Brown Walker Press

10. Linda S. Costanzo (2006), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.

11. Cardiovascular physiology concepts / Richard E. Klabunde. — 2nd ed.  2012, Lippincott Williams & Wilkins

12. Human Physiology/Vander, 2001, The McGraw−Hill Companies.

13. Guyton and Hall (2011), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders.

14. Linda S. Costanzo (2006), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.

15. William F. Ganong (2012), Review of Medical Physiology, McGraw Hill.

16. Cardiovascular physiology concepts / Richard E. Klabunde. — 2nd ed.  2012, Lippincott Williams & Wilkins

9. Phương pháp đánh giá học phần
9.1. Hình thức và nội dung đánh giá
- Chuyên đề: học viên làm chuyên đề theo nhóm, kiểm tra câu hỏi ngắn trong suốt quá trình học.
- Thi kết thúc học phần: MCQ các nội dung đã học kể cả phần tự học.

9.2. Điểm thành phần
- Điểm báo cáo chuyên đề: 30%

- Điểm thi kết thúc học phần: 70%
Học phần: DỊ ỨNG VÀ MIỄN DỊCH 

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   2
	Thực hành:
 3

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
90

	Số giờ tự học (tiết):
60
	

	Đối tượng: Cao học Y học chức năng

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Khoa Y, Trường ĐHYD Cần Thơ


2. Mô tả về học phần

Dị ứng và miễn dịch học là môn học có nội dung bao gồm phần miễn dịch học đại cương (các khái niệm cơ bản về hệ thống đáp ứng miễn dịch trong cơ thể: cơ quan, tế bào miễn dịch, quá trình thực hiện và các loại đáp ứng miễn dịch, kiểm soát đáp ứng miễn dịch) và phần miễn dịch dị ứng (các rối loạn hoạt động của hệ thống miễn dịch và cơ chế bệnh sinh của chúng chi phối trong một số bệnh lý). Từ đó, giới thiệu về nguyên tắc và ứng dụng của một số liệu pháp miễn dịch điều trị.     
3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày được những kiến thức cơ bản về đáp ứng miễn dịch và những tiến bộ mới trong lĩnh vực bệnh lý miễn dịch

2. Hiểu được các rối loạn hoạt động của hệ thống miễn dịch và cơ chế bệnh sinh của bệnh lý quá mẫn.

3. Trình bày được nguyên lý và ứng dụng của các kỹ thuật miễn dịch trong chẩn đoán và điều trị bệnh hiện nay.


4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Trình bày được các khái niệm cơ bản của miễn dịch học và phương thức hoạt động của hệ miễn dịch: hệ thống miễn dịch, đáp ứng miễn dịch, kháng nguyên, kháng thể,...
	1
	1.1

	B
	Hiểu được các nguyên lý kết hợp và ứng dụng của các kỹ thuật miễn dịch  (kết tủa, ngưng kết, điện di, đánh dấu, sắc ký).
	3
	1.2

	C
	Giải thích được cơ chế bệnh sinh của quá mẫn, dị ứng thuốc, hóa chất, thực phẩm.
	2
	1.1

	D
	Hiểu được các phương pháp phát hiện dị nguyên
	3
	1.2

	E
	Vận dụng được các biện pháp can thiệp miễn dịch
	3
	1.2

	F
	Thực hiện được một số xét nghiệm miễn dịch cho bệnh nhân tại nơi thực hành
	3
	2.2


5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	Đại cương về đáp ứng miễn dịch và hệ thống tổ chức cơ quan miễn dịch
	3
	9
	6
	A

	2
	Kháng nguyên, kháng nguyên hệ HLA và kháng thể dịch thể
	3
	9
	6
	A

	3
	Phản ứng kết hợp KN-KT và ứng dụng
	5
	10
	10
	B, F

	4
	Kiểm soát và điều hòa đáp ứng miễn dịch
	3
	9
	6
	A

	5
	Bệnh lý quá mẫn
	3
	9
	6
	C, D

	6
	Dị ứng thuốc, hóa chất, thực phẩm
	7
	21
	14
	C, D

	7
	Các phương pháp phát hiện dị ứng
	3
	9
	6
	C, D, E

	8
	Nguyên lý điều trị các bệnh dị ứng
	3
	9
	6
	E

	Tổng cộng
	30
	90
	60
	


5.2. Thực hành: Tại Khoa Xét nghiệm Sinh hóa – Miễn dịch, BV trường, PXN miễn dịch tế bào, BV truyền máu huyết học Cần Thơ

1. Thực hiện một số xét nghiệm miễn dịch cho bệnh nhân tại khoa Sinh hóa, BV Trường ĐHYDCT.

2. Kiến tập một số xét nghiệm đếm tế bào miễn dịch huyết học bằng máy đếm dòng chảy tế bào (Flowcytometry) tại PXN MD tế bào, BV huyết học truyền máu Cần Thơ.

6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.

· Seminar và thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Tự nghiên cứu tài liệu và nêu vấn đề thảo luận

· Viết và trình bày chuyên đề 

· Nghe giảng 

7. Cán bộ giảng dạy:


Cán bộ bộ môn có trình độ từ Tiến sĩ trở lên thuộc chuyên ngành Miễn dịch/Sinh lý bệnh miễn dịch

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

1.  Giáo trình Miễn dịch học (dành cho học viên sau đại học) do bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, trường Đại học Y Dược Cần Thơ  biên soạn. 

8.2. Tài liệu tham khảo: (Từ 3-5 tài liệu có trong danh mục TLTK của thư viện)
1. Miễn dịch học, Vũ Triệu An - J. Homberg, NXB Y Học 1999.

2. Miễn dịch học. Bộ môn SLB – MD ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học 2004.

3. Di truyền học, Phạm Đình Hổ, NXB Y Học 2000

4. Immunology, Charles A.J et al, Churchill Livingstne, 2001.

5. Methodes in Immunology, Assim. Medsi/Mc GRAW-HILL
9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá


- Lý thuyết: Trắc nghiệm, câu hỏi ngắn.


- Thực hành: Vấn đáp

9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành:

 30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần:
 70% (Gồm điểm thi LT và điểm chuyên đề)
Học phần: HÓA SINH CƠ SỞ

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 05
	Lý thuyết:
   02
	Thực hành:
 03

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
90

	Số giờ tự học (tiết):
60
	

	Đối tượng: Cao học Y học Chức năng


	Học phần tiên quyết: 
Hóa học

	Học phần học trước: 
Lý sinh

	Học phần song hành: 
Y sinh học Di truyền

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh hóa - Khoa Y



2. Mô tả về học phần

Học phần Hóa sinh cơ sở này sẽ trang bị cho học viên kiến thức căn bản về cấu trúc, chức năng, vai trò của các chất trong cơ thể. Ngoài ra, học viên sẽ được trang bị thêm kiến thức về các quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể, các yếu tố ảnh hưởng và điều hòa các quá trình này. Đồng thời qua đó thấy rõ mối liên quan giữa các quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể, giữa các quá trình chuyển hóa đó với những biến đổi – rối loạn bệnh lý trên lâm sàng. Đồng thời học phần này cũng cung cấp một số kiến thức cơ bản về các kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh.

3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày được sự chuyển hóa các chất cơ bản và các cơ chế điều hòa  chúng trong cơ thể.

 2. Nắm được nguyên tắc một số kỹ thuật cơ bản trong hóa sinh: phương pháp đo quang, cách pha dung dịch, điện di…

3. Thực hiện được một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản về hóa sinh. 

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Trình bày được hóa học và chuyển hóa glucid  
	1
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.7, 3.1

	B
	Trình bày được hóa học và chuyển hóa  protid
	1
	1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	C
	Trình bày được hóa học và chuyển hóa lipid
	1
	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	D
	Trình bày được hóa học và chuyển hóa acid nucleic
	1
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1

	E
	Trình bày được hóa học và chuyển hóa hemoglobin
	1
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 3.1

	F
	Tổng hợp được sự liên quan điều hòa chuyển hóa
	1,3
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	G
	Phân tích được các đặc điểm về protein trong huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy
	1,3
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	H
	Phân tích được các đặc điểm về glucose huyết-niệu, lactat và thể cetone
	1,3
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	I
	Phân tích được các đặc điểm về lipid, apoprotein, lipoprotein huyết tương
	1,3
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	K
	Phân tích được các đặc điểm về sản phẩm chuyển hóa của acid amin và purin
	1,3
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	L
	Vận dụng được các kiến thức về hành phần, chuyển hóa sắc tố mật, muối mật vào phân tích các rối loạn trên lâm sàng
	1,3
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	M
	Phân tích được nguyên tắc đo quang
	2
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7

	N
	Thực hiện được các phương pháp pha dung dịch
	2
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7

	O
	Thực hiện được kỹ thuật điện di protein
	2
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7


5. Nội dung học phần

5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	Hóa học và chuyển hóa glucid  
	2
	6
	4
	A

	2
	Hóa học và chuyển hóa  protid
	2
	6
	4
	B

	3
	Hóa học và chuyển hóa lipid
	2
	6
	4
	C

	4
	Hóa học và chuyển hóa acid nucleic
	2
	6
	4
	D

	5
	Hóa học và chuyển hóa hemoglobin
	2
	6
	4
	E

	6
	Liên quan điều hòa chuyển hóa
	2
	6
	4
	F

	7
	Protein trong huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy
	2
	6
	4
	G

	8
	Glucose huyết-niệu, lactat và thể cetone
	2
	6
	4
	H

	9
	Lipid, apoprotein, lipoprotein huyết tương
	2
	6
	4
	I

	10
	Sản phẩm chuyển hóa của acid amin và purin
	2
	6
	4
	K

	11
	Thành phần, chuyển hóa sắc tố mật, muối mật 
	2
	6
	4
	L

	12
	Nguyên tắc đo quang
	2
	6
	4
	M

	13
	Dung dịch và cách pha dung dịch
	2
	6
	4
	N

	14
	Kỹ thuật điện di protein
	4
	12
	8
	O

	Tổng cộng
	30
	90
	60
	`


5.2. Thực hành
1. Phòng thực tập Bộ môn Sinh Hóa

2. Khoa Sinh hóa – Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ

6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình bằng powerpoint.
- Thực hành: thực tập theo bảng kiểm.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Thi lý thuyết: thi tự luận với câu hỏi nhỏ hoặc thi trắc nghiệm.

- Thi thực hành: thực hiện và phân tích  kết quả xét nghiệm.

7. Cán bộ giảng dạy

- PGS.TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 

- PGS.TS.BS. Trần Ngọc Dung 

8. Tài liệu dạy học


Bộ môn Sinh hóa (2016), Giáo trình Hóa sinh.

8.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ môn Sinh hóa (2016), Giáo trình Hóa sinh.

8.2. Tài liệu tham khảo
1. Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Hóa sinh Y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2015),  Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hồ Chí Minh.

4. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2015),  Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hồ Chí Minh.

5. D.M Vasudevan et al (2013), Textbook of Biochemistry for Medical Students, Jaypee brothers medical publishers, India.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Thi lý thuyết: thi tự luận với câu hỏi nhỏ hoặc thi trắc nghiệm.

- Thi thực hành: thực hiện và phân tích  kết quả xét nghiệm.

9.2. Điểm thành phần

- Điểm kiểm tra thực hành: 30%

- Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần: 70% 
Học phần: HÓA SINH LÂM SÀNG

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   2
	Thực hành:
 3

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
90

	Số giờ tự học (tiết):
60
	

	Đối tượng: Cao học Y học chức năng


	Học phần tiên quyết: 
Hóa sinh cơ sở

	Học phần học trước: 
Sinh lý

	Học phần song hành: 
Thăm dò chức năng

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh Hóa – Khoa Y



2. Mô tả về học phần

Học phần hóa sinh lâm sàng sẽ trang bị cho học viên những vấn đề chung của hóa sinh lâm sàng như: cách trình bày kết quả xét nghiệm và ý nghĩa của các xét nghiệm hóa sinh trong lâm sàng, biện luận các kết quả hóa sinh trong máu, nước tiểu và dịch cơ thể có liên quan đến bệnh lý của các cơ quan như gan, thận,… giải thích một số rối loạn chức năng cơ quan trong cơ thể.

3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày được những thay đổi sinh bệnh lý của các thông số hóa sinh.

2. Phân tích và giải thích được nguyên nhân và hậu quả của sự rối loạn chuyển hóa.

3. Vận dụng được kiến thức sinh hóa để giải thích và biện luận một số rối loạn chức năng của một số  cơ quan trong cơ thể.

4. Thực hiện được các xét nghiệm có liên quan đúng kỹ thuật và cho kết quả chính xác.

5. Đánh giá được chất lượng xét nghiệm.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Trình bày được vấn đề chung của hóa sinh lâm sàng
	1
	1.1, 2.1

	B
	Trình bày được hệ thống SI ứng dụng trong hóa sinh lâm sàng 
	5
	1.1, 2.1

	C
	Phân tích được những nguyên tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm
	5
	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

	D
	Tổng hợp được enzym học lâm sàng
	1,2,3
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

	E
	Giải thích được chuyển hóa muối nước và một số rối loạn
	1,2,3
	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	F
	Giải thích được thăng bằng kiềm toan và một số rối loạn liên quan
	1,2,3,4
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 

	G
	Phân tích được hóa sinh một số bệnh nội tiết
	1,2,3
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1

	H
	Phân tích được hóa sinh trong bệnh lý tim mạch
	1,2,3,4
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,

	I
	Phân tích được hóa sinh trong một số bệnh lý gan mật
	1,2,3,4
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1

	K
	Phân tích được hóa sinh thận, nước tiểu
	1,2,3
	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7

	L
	Phân tích được đặc điểm hóa sinh các dịch sinh vật và những tình trạng bất thường có liên quan dịch cơ thể


	1,2,3
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	M
	Thực hiện được kỹ thuật cặn lắng nước tiểu và phát hiện được những cặn bất thường cũng như các bệnh lý tương ứng
	1,2,3,4
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1

	N
	Vận dụng được những dấu ấn ung thư trong đánh giá bệnh lý trên lâm sàng
	1,2,3
	1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1


5. Nội dung học phần

5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	Những vấn đề chung của hóa sinh lâm sàng
	2
	6
	4
	A

	2
	Hệ thống SI ứng dụng trong hóa sinh lâm sàng 
	2
	6
	4
	B

	3
	Đảm bảo chất lượng xét nghiệm
	2
	6
	4
	C

	4
	Enzym học lâm sàng
	2
	6
	4
	D

	5
	Chuyển hóa muối nước và một số rối loạn
	2
	6
	4
	E

	6
	Thăng bằng kiềm toan và một số rối loạn
	2
	6
	4
	F

	7
	Hóa sinh một số bệnh nội tiết
	2
	6
	4
	G

	8
	Hóa sinh trong bệnh lý tim mạch
	2
	6
	4
	H

	9
	Hóa sinh trong một số bệnh lý gan mật
	2
	6
	4
	I

	10
	Hóa sinh thận, nước tiểu
	2
	6
	4
	K

	11
	Hóa sinh các dịch sinh vật
	2
	6
	4
	L

	12
	Kỹ thuật cặn lắng nước tiểu
	4
	12
	8
	M

	13
	Dấu ấn ung thư 
	4
	12
	8
	N

	Tổng cộng
	30
	90
	60
	


5.2. Thực hành
Khoa Sinh hóa – Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ
6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

Lý thuyết: thuyết trình, nêu câu hỏi và giải đáp, thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng bài và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học…

- Thực tập: tại Khoa Sinh hoá Bệnh viện Trường ĐHYCT và Lab Bộ môn Sinh hoá.

+ Hoàn tất Sổ tay lâm sàng theo các chỉ tiêu.

+ Bệnh án:mỗi học viên nộp 2 bệnh án


- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề…

7. Cán bộ giảng dạy

- PGS.TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 


- PGS.TS.BS. Trần Ngọc Dung 

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Sinh Hóa (2016), Giáo trình Hóa sinh lâm sàng

8.2. Tài liệu tham khảo
1. Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2015),  Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hồ Chí Minh.

3. Thomas M. Devlin (2010), Texbook of biochemistry with clinical correlation (7th edition), Wiley-Liss Publisher, America.

4. Lehninger (2013), Principal of biochemistry (6th edition), Freeman, W. H. & Company, America.

5. D.M Vasudevan et al (2013), Textbook of Biochemistry for Medical Students, Jaypee brothers medical publishers, India.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

* Lý thuyết

Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn.

* Thực hành
- Thực hiện các xét nghiệm theo bảng kiểm: 50%.



- Kết quả của xét nghiệm thực hiện được: 50%.

9.2. Điểm thành phần

- Điểm kiểm tra thực hành: 30%

- Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần: 70% 
Học phần: Y SINH HỌC DI TRUYÊN

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   2
	Thực hành:
 3

	Phân bố thời gian (tiết):
120
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
90

	Số giờ tự học (tiết):
60
	

	Đối tượng: 


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh di truyền – Khoa Khoa học cơ bản


2. Mô tả về học phần

Học phần này là học phần bắt buộc của chuyên ngành cao học Y học chức năng. Học phần gồm 10 bài lý thuyết (30 tiết) và 6 bài thực hành (90 tiết) được phân bổ giảng dạy trong HKII năm thứ 2. Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức hiện đại về (1) di truyền  phân tử và di truyền tế bào ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh tật; (2) kỹ năng sử dụng tin sinh học phục vụ cho công việc cũng như nghiên cứu ; (3) quy trình tư vấn di truyền thông qua các kết quả sàng lọc lâm sàng và cận lâm sàng

3. Mục tiêu học phần:

3.1. Trình bày được các vấn đề sinh học và di truyền hiện đại ứng dụng trong y học

3.2. Thực hiện thành thạo những kỹ năng, phân tích và biện luận được một số kỹ thuật y sinh học di truyền phục vụ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.

3.3. Ứng dụng được các phầm mềm tin sinh học trong y học. 

3.4. Chỉ định những xét nghiệm để chẩn đoán xác định bệnh sau khi có kết quả sàng lọc.


3.5. Biết cách tư vấn di truyền trong chẩn đoán trước sinh và tư vấn di truyền theo xác suất cho tất cả những bệnh tật di truyền thường gặp.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm chắc kiến thức về di truyền, tin sinh học trong phân tích, theo dõi, chẩn đoán bệnh di truyền 
	3.1; 3.2, 3.3
	1.1;1.2; 1.3; 1.6; 3.1; 3.2; 3.5

	B
	Vận dụng các kiến thức di truyền và tin sinh học hiện đại sử dụng trong y học
	3.1; 3.3
	1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 3.1; 3.2; 3.5

	C
	Có kiến thức sâu về quy trình tư vấn di truyền trong chẩn đoán trước sinh và tư vấn di truyền theo xác suất cho tất cả những bệnh tật di truyền thường gặp.
	3.1; 3.4; 3.5
	1.1;1.2; 1.3; 2.5; 2.8; 

	D
	Đánh giá mức độ tình trạng bệnh di truyền để có chỉ định, thực hiện, phân tích và biện luận được một số  kết quả kỹ thuật y sinh học di truyền 
	3.4; 3.5
	2.8; 3.1; 3.2; 3.5; 

	E
	Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn  đề (gồm phát  hiện bệnh thông qua kết quả của các kỷ thuật Y Sinh Học di truyền,  từ đó đưa ra các chỉ định, đánh giá, phân tích, biện luận trên từng trường hợp bệnh tật cụ thể)
	3.2; 3.4, 3.5
	2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7

	F
	Kỹ năng giao tiếp (lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các bệnh nhân
	3.4; 3.5
	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8

	G
	Có khả năng làm việc độc lập tự chủ cũng như khả năng làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề về chẩn đoán cũng như điều trị bệnh di truyền
	3.1; 3.2; 3.3
	2.1; 2.5; 2.6; 2.7

	H
	Có tư cách đạo đức nghề nghiệp, trung thực và chịu trách nhiệm, đưa ra lời khuyên di truyển dựa trên với các kết quả và sàng lọc và chẩn đoán trước sinh
	3.4; 3.5
	3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5

	I
	Có thái độ tôn trọng bệnh nhân và thực hiện đúng đạo lý sinhh học, không kỳ thị, phân biệt hay có những ứng xử không đúng mực với những người mắc bệnh di truyền
	3.4; 3.5
	3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5


5. Nội dung học phần
5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1 
	Chu kỳ tế bào và sự phân chia tế bào
	3
	5
	6
	A, B. E, G

	2 
	Bộ NST người
	3
	10
	6
	A, B, E, G

	3 
	Genom những kỹ thuật SHPT sử dụng trong y học
	5
	10
	10
	A, B,E, G 

	4 
	Ứng dụng tin sinh học trong việc tìm kiếm gen và bệnh tật di truyền ở người
	5
	10
	10
	A, B, E

	5 
	Di truyền đơn gen
	2
	10
	4
	B, C, D, E

	6 
	Lập phả hệ và phân tích phả hệ
	2
	5
	4
	B, C, D, E, F, G

	7 
	Di truyền đa gen và đa nhân tố
	2
	10
	2
	B, C, D, E

	8 
	Di truyền học quần thể
	1
	5
	2
	B, C, D, E

	9 
	Phương pháp di truyền tế bào
	2
	15
	4
	B, C, D, E

	10 
	Tư vấn di truyền
	5
	10
	10
	C, D, E, F, G, H, I

	Tổng cộng
	30
	90
	60
	


5.2. Thực hành: tại PTN Sinh Di Truyền, Bm Sinh Di truyền, Khoa KHCB, ĐHYD Cần Thơ

6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình bằng powerpoint, phim ảnh, nêu vấn đế đặt câu hỏi và yều cần học viên làm việc nhóm

- Thực hành: thực tập các kỹ thuật thí nghiệm, làm bài tập nhóm, xem phim mô phỏng và giải thích kết quả thí nghiệm 

6.2. Phương pháp học và tự học

· Giảng viên đặt cầu hỏi, ra bài tập cá nhân, bài tập nhóm

· Giảng viên đặt tình hướng gợi mở, học viên được phân công đóng vai (Bác sĩ-bệnh nhân) trong những tình huống di truyền cụ thể.

· Học viên tự nghiên cứu, viết chuyên đề, báo cáo kết quả và trình bày trước nhóm.

7. Cán bộ giảng dạy:

Ts. Vũ Thị Nhuận

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

1. Giáo trình Y sinh học di truyền của Bộ môn Sinh học và di truyền, Khoa khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

2. Giáo trình Thực hành Y sinh học di truyền của Bộ môn Sinh học và di truyền, Khoa khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

3. Phần mềm NCBI miễn phí trên máy tính có kết nối mạng internet
8.2. Tài liệu tham khảo:


1. Công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học tế bào (tập 2), Vũ Văn Vụ. NXB Giáo Dục. 2008


2. Molecular biology of the cell. B Alberts, D Bray, J Lewis, M Raff, K Roberts and J D Watson. Garland Publishing, New York and London. 1994

3. Sinh học phân tử của tế bào. Lodish-Berk-Kaiser-Krieger-Bretscher-Ploegh-Amon-Scott (Nguyễn Xuân Hưng dịch). NXB Trẻ. 2014

4. Molecular Biology of the gene. James D. Watson, Nancy H. Hopkins, Jeffrey W. Roberts, Joan Argetsinger Steitz and Alan M. Weiner; The Benjamin/Cummings Publ. Co., Menlo Park, CA. 1987


5. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi.  NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 2009

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Thi lý thuyết: tự luận, trắc nghiệm và báo cáo chuyên đề.

- Thi thực hành: giải thích kết quả lam và trả lời vấn đáp
9.2. Điểm thành phần

- Điểm kiểm tra thực hành: 30%

- Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần: 70%
C.2. Các môn chuyên ngành tự chọn:

Học phần: SINH LÝ BỆNH

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   2
	Thực hành:
 3

	Phân bố thời gian (tiết):
165
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
90

	Số giờ tự học (tiết):
60
	

	Đối tượng: Cao học Y học chức năng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Khoa Y, Trường ĐHYD Cần Thơ


2. Mô tả về học phần


Sinh lý bệnh là môn học nghiên cứu về những thay đổi chức năng của cơ thể, cơ quan, mô và tế bào trong tình trạng bệnh lý. Bao gồm 2 nội dung lớn là phần sinh lý bệnh đại cương (nghiên cứu các khái niệm cơ bản trong sinh bệnh học và các quy luật hoạt động của các quá trình bệnh bệnh lý điển hình) và sinh lý bệnh các cơ quan nghiên cứu sự thay đổi chức năng của các cơ quan khi bị tổn thương trong bệnh lý.

3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày được các quy luật hoạt động, các rối loạn chức năng của cơ thể bệnh trong từng bệnh lý cụ thể, trong các quá trình bệnh lý điển hình và trong bệnh học nói chung.

2. Trình bày được một quan niệm đúng đắn, khoa học về nguyên nhân gây bệnh, về cơ chế bệnh sinh và về điều trị bệnh.

3. Giải thích được cơ chế một số rối loạn chức năng cơ quan thường gặp ở một số bệnh lý phổ biến trên lâm sàng.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Trình bày được một quan niệm đúng đắn, khoa học về nguyên nhân gây bệnh, về cơ chế bệnh sinh và về điều trị bệnh.
	2
	1.1

	B
	- Giải thích được các dạng rối loạn chuyển hóa glucid, lipid và protid 
	1
	1.1, 1.2

	C
	- Hiểu được cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường; xơ vữa động mạch; rối loạn tổng hợp protid.
	1
	1.1, 1.2

	D
	- Trình bày được các  rối loạn trong viêm và cơ chế rối loạn vận mạch; sự hình thành dịch rỉ viêm
	1
	1.1, 1.2

	E
	- Vận dụng được cơ chế các rối loạn trong quá trình viêm trong các xét nghiệm chẩn đoán bệnh
	2
	1.2

	F
	-Trình bày được các trường hợp rối loạn cân bằng kiềm-toan, rối loạn cân bằng điện giải trong cơ thể và khả năng điều chỉnh, thích nghi của cơ thể.
	1
	1.1

	G
	- Hiểu được cơ chế bệnh sinh của các tình trạng mất nước; tích nước trong cơ thể
	1
	1.1

	H
	- Biện luận được kết quả các chỉ số xét nghiệm rối loạn thăng bằng kiềm-toan
	2
	1.2

	I
	- Hiểu được cơ chế bệnh sinh suy tim, tăng huyết áp và các bệnh cảnh hạ huyết áp (sốc, trụy tim mạch,..).
	3
	1.1, 1.2

	J
	- Vận dụng được cơ chế bệnh sinh của bệnh tim mạch trong các xét nghiệm chẩn đoán bệnh
	3
	1.2

	K
	- Giải thích được cơ chế bệnh sinh của một số bệnh lý thường gặp trong từng rối loạn của quá trình hô hấp (hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, phù phổi cấp,...)
	3
	1.1, 1.2

	L
	- Biện luận được kết quả các chỉ số xét nghiệm trong rối loạn chức năng của hệ hô hấp
	3
	1.2

	M
	- Trình bày được các rối loạn chức năng trong suy tế bào gan
	3
	1.1

	N
	- Giải thích được cơ chế hôn mê gan.
	3
	1.1

	O
	- Biện luận được kết quả các chỉ số xét nghiệm hệ gan mật
	3
	1.2

	P
	- Giải thích được cơ chế của những thay đổi bất thường của nước tiểu và trong máu ở một số bệnh thận - tiết niệu.
	3
	1.2

	Q
	- Trình bày được nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của các bệnh lý cầu thận; ống thận và mô kẽ thận; suy thận (cấp, mạn).
	3
	1.1

	R
	- Biện luận được kết quả các chỉ số xét nghiệm thận-tiết niệu
	3
	1.2

	S
	- Giải thích được các cơ chế cơ bản gây bệnh lý nội tiết do rối loạn từ trung ương, do rối loạn tổng hợp và bài tiết hormone, do rối loạn vận chuyển, chuyển hóa và thực hiện tác dụng sinh học của hormone.
	3
	1.1


5. Nội dung học phần

5.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	Khái niệm cơ bản về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh
	2
	6
	4
	A

	2
	Rối loạn chuyển hóa các chất
	4
	12
	8
	B, C

	3
	Bệnh sinh phản ứng viêm
	2
	6
	4
	D, E

	4
	Rối loạn chuyển hóa nước và muối
	2
	6
	4
	G

	5
	Rối loạn cân bằng kiềm toan
	2
	6
	4
	F, H

	6
	Sinh lý bệnh chức năng tim mạch
	4
	12
	8
	I, J

	7
	Sinh lý bệnh chức năng hô hấp
	4
	12
	8
	K, L

	8
	Sinh lý bệnh chức năng gan mật
	4
	12
	8
	M, N, O

	9
	Sinh lý bệnh chức năng thận 
	4
	12
	8
	P, Q, R

	10
	Sinh lý bệnh chức năng nội tiết
	2
	6
	4
	S

	Cộng
	30
	90
	60
	


5.2. Thực hành
1. Tại phòng thực tập bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, trường Đại học Y Dược Cần Thơ

2. Phân tích các chỉ số xét nghiệm trong một số bệnh lý về rối loạn thăng bằng acid-base, rối loạn chức năng của hệ hô hấp, hệ gan mật, hệ thận-tiết niệu, hệ nội tiết.
6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.

· Seminar và thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Tự nghiên cứu tài liệu và nêu vấn đề thảo luận

· Viết và trình bày chuyên đề 

· Nghe giảng 

7. Cán bộ giảng dạy


Cán bộ bộ môn có trình độ từ Tiến sĩ trở lên thuộc chuyên ngành Miễn dịch/Sinh lý bệnh-Miễn dịch

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

Giáo trình Sinh lý bệnh (dành cho học viên sau đại học) do bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, trường Đại học Y Dược Cần Thơ  biên soạn. 

8.2. Tài liệu tham khảo
1. Văn Đình Hoa (2011), Sinh lý bệnh và miễn dịch, Nhà xuất bản Y học.

2. Phạm Hoàng Phiệt (2004), Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Nhà xuất bản Y học. 

3. Emanuel Rubin, MD. John L.farber, MD (2004). Pathology, second edition

4. Harrison (2004), Các nguyên lý Y học nội khoa Harrison
5. Harrison (2008), Harrison's Principles of Internal Medicine, 19th Editon, volume 1-2.

6. Rot NS (1994), Pathophysiology: the biologic basis for disease in adults and children, 2nd ed, In: McCance KL, Huether SE, eds.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá


- Lý thuyết: Trắc nghiệm, câu hỏi ngắn, tự luận.


- Thực hành: Vấn đáp

9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành:

 30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần:
 70% (Gồm điểm thi LT và điểm chuyên đề)
Học phần: HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 05
	Lý thuyết:
 02
	Thực hành:
03

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
135

	Số giờ tự học (tiết):
60
	

	Đối tượng: Cao học chuyên ngành Y học chức năng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: 
           Bộ môn Huyết học, Khoa Y. 


2. Mô tả về học phần


Học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về một số vấn đề chủ yếu trong lĩnh vực huyết học và truyền máu bao gồm sự phát triển các tế bào máu, các giai đoạn của quá trình cầm máu, miễn dịch huyết học, an toàn truyền máu…cũng như mốt số kiến thức cơ bản liên quan đến quản lý chất lượng phòng xét nghiệm. Bên cạnh đó, học viên cũng được hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản và nâng cao trong huyết học và truyền máu.

3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày được các kiến thức cơ bản và nâng cao trong huyết học và truyền máu.

2. Thực hiện được các kỹ thuật huyết học và truyền máu thường qui.

3. Phân tích được một số kết quả xét nghiệm huyết học và truyền máu. 

4. Thực hiện được các vấn đề về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm huyết học - truyền máu.

5. Viết được các qui trình hoạt động chuẩn trong phòng xét nghiệm huyết học và truyền máu.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Biết được các thành tựu trong xét nghiệm huyết học - truyền máu của Việt Nam và thế giới
	1
	1.1, 1.2

	B
	Ý thức được vai trò của xét nghiệm huyết học gắn liền với lâm sàng huyết học
	1
	1.1, 1.2

	C
	Hiểu rõ quá trình tạo máu tại tủy xương
	1
	1.1, 1.2

	D
	Thực hiện và đọc được phết máu ngoại vi
	2, 3
	1.1, 1.2, 2.1

	E
	Hiểu rõ cấu trúc hemoglobin bình thường và bệnh lí
	1
	1.1, 1.2

	F
	Phân tích được kết quả điện di hemoglobin
	3
	1.1, 1.2, 2.1, 2.2

	G
	Biết được một số dấu ấn đặc trưng của các dòng tế bào máu bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu 
	1
	1.1, 1.2

	H
	Biết được ý nghĩa của dấu ấn tế bào trong chẩn đoán các bệnh lý huyết học
	1
	1.1, 1.2

	I
	Biết được vai trò của di truyền tế bào trong chẩn đoán một số bệnh lí huyết học
	1
	1.1, 1.2

	J
	Biết được vai trò miễn dịch của hệ tạo máu và các bệnh lí huyết học liên quan cơ chế miễn dịch
	1
	1.1, 1.2

	K
	Hiểu rõ quá trình đông cầm máu
	1
	1.1, 1.2

	L
	Phân tích được kết quả xét nghiệm đông cầm máu
	3
	1.1, 1.2, 2.2

	M
	Biết được các hệ thống nhóm máu ABO, Rh và ngoài hệ ABO, Rh
	1
	1.1, 1.2

	N
	Biết được hệ kháng nguyên bạch cầu người và vai trò trong thực hành lâm sàng
	1
	1.1, 1.2

	O
	-Ý thức được tầm quan trọng của an toàn truyền máu 

-Hiểu rõ ý nghĩa và thực hiện được các xét nghiệm thuận hợp trước truyền máu
	1, 2
	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

	P
	Ý thức được tầm quan trọng của quản lí chất lượng huyết học - truyền máu
	4
	1.1, 1.2, 2.7

	Q
	Biết các quy trình nội kiểm và ngoại kiểm
	4, 5
	1.1, 2.7

	R
	Biết cách viết qui trình chuẩn dùng trong labo huyết học - truyền máu
	4, 5
	1.1, 2.7


5. Nội dung học phần
5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Những tiến bộ mới trong lĩnh vực xét nghiệm huyết học - truyền máu
	2
	
	2
	A, B

	2 
	Tạo máu tại tủy xương
	4
	60
	15
	C

	3 
	Đại cương về huyết sắc tố
	2
	15
	5
	E, F

	4 
	Dấu ấn biệt hóa tế bào
	2
	
	3
	G, H

	5 
	Di truyền tế bào trong huyết học
	2
	
	3
	I

	6 
	Miễn dịch trong các bệnh lý huyết học
	2
	
	2
	J

	7 
	Quá trình cầm máu - đông máu và thay đổi sinh lý các chỉ số đông cầm máu
	4
	20
	6
	K, L

	8 
	Các hệ thống nhóm máu
	4
	20
	5
	M

	9 
	Hệ kháng nguyên bạch cầu của người
	2
	
	3
	N

	10 
	Các vấn đề về an toàn truyền máu
	2
	10
	6
	O

	11 
	Quản lý chất lượng trong huyết học - truyền máu
	2
	
	2
	P, Q

	12 
	Cách viết SOPs (qui trình chuẩn)
	2
	10
	8
	R

	Tổng cộng
	30
	135
	60
	


5.2. Thực hành tại:

1. Phòng thực tập Huyết học – Bộ môn Huyết học, Khoa Y

2. Phòng xét nghiệm Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

· Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm và nêu vấn đề, hỏi đáp, thảo luận, giải quyết vấn đề, thuyết minh trên giảng đường có tranh ảnh và slide minh họa

· Thực hành: thực tập tại phòng thí nghiệm, nhận định và phân tích kết quả, thảo luận nhóm…

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng bài và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm. 

· Khi thực tập: học viên được hướng dẫn làm mẫu, sau đó tự thực hành, biện luận kết quả, viết bài thu hoạch, bài báo cáo.

· Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…tự học trên mô hình, tranh ảnh, tự học kỹ năng.

7. Cán bộ giảng dạy

Có trình độ Cao học trở lên:

 - ThS. Lê Thị Hoàng Mỹ

- ThS. Trương Thị Minh Khang

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:


Bộ môn Huyết học, ĐH Y Dược Cần Thơ (2015), Giáo trình Huyết học - Truyền máu sau đại học.

8.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Bộ môn huyết học, Trường Đại học Y Hà Nội (2010), Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản và huyết học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Nguyễn Ngọc Minh (2007), Bài giảng huyết học - truyền máu sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Đỗ Trung Phấn (2003), Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

4. Barbara J Bain (2011), Dacie and Lewis Practical Haematology, 11th Ed, Elsevier Churchill Living Stone.

5. Barbara J. Bain (2015), Blood Cells – A practical guide, 5th edition, Wiley Blackwell.

6. Daniel A. (2009), Wintrobe’s Clinical Hematology, Lippincott Williams & Wilkins.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Thi lý thuyết: thi tự luận với câu hỏi nhỏ hoặc thi trắc nghiệm.

· Thi thực hành: thực hiện và diễn giải kết quả xét nghiệm thực hiện.

9.2. Điểm thành phần

· Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành:

 
30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần:
70%
Môn học: KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

1. Thông tin về học phần

Số chứng chỉ: 
01 

Số tín chỉ: 

05 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 03)

Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học

Số giờ thực hành: 
90 tiết 
Cán bộ giảng dạy: 
Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng-Kỹ thuật Y học
2. Mô tả về học phần


Học phần Kiểm chuẩn chất lượng phòng xét nghiệm là một học phần quan trọng trong chuyên ngành xét nghiệm

3. Mục tiêu học phần

1. Phân tích được các chỉ số thống kê dùng trong đánh giá chất lượng xét nghiệm.

2. Thực hiện được các bước nội kiểm và ngoại kiểm.

3. Xây dựng được các biểu đồ, lưu đồ, biểu mẫu và qui trình thao tác chuẩn trong thực hành xét nghiệm y khoa. 

4. Trình bày được các loại sai số, nguyên nhân và cách khắc phục.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	- Trình bày được vai trò, mối liên hệ của đảm bảo chất lượng xét nghiệm và kiểm tra chất lượng xét nghiệm y khoa.

- Xác định được các giai đoạn và tỉ lệ sai số của các giai đoạn trong quá trình xét nghiệm và mục đích sử dụng hai công cụ quan trọng của kiểm tra chất lượng là nội kiểm tra và ngoại kiểm tra chất lượng.
	1,2
	2.1, 3.5

	B
	- Trình bày đựợc ý nghĩa và tính được các chỉ số thống kê cơ bản dùng trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm và phân biệt được độ chụm, độ đúng, độ chính xác, độ xác thực và độ tin cậy.
	2,4
	2.1, 3.5

	C
	- Trình bày được khái niệm, mục đích và phương thức thực hiện nội kiểm tra chất lượng. Xác định được các bước thực hiện nội kiểm tra chất lượng và biểu diễn, biện luận được kết quả nội kiểm. Mô tả và áp dụng được sáu quy tắc và các hiện tượng trong nội kiểm tra chất lượng.
	1,2,4
	2.1, 2.2, 3.1, 3.5

	D
	- Cách xây dựng biểu mẫu trong quản lý chất lượng, lưu đồ, quy trình thao tác chuẩn (SOPs).
	1,2,3,4
	2.1, 2.2

	E
	- Trình bày được khái niệm, mục đích và phương thức ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

- Trình bày và phân biệt được hai cách thực hiện ngoại kiểm tra chất lượng bao gồm ưu và nhược điểm của mỗi cách. Mô tả được cụ thể các bước tiến hành ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm.
	1,2
	2.1, 2.2

	F
	- Trình bày được ý nghĩa của các chỉ số thống kê, các biểu đồ, phân tích thông dụng trong ngoại kiểm tra và ghi nhận được kết quả ngoại kiểm tra ngắn hạn và dài hạn, từ đó áp dụng các quy tắc trong ngoại kiểm tra để biện luận và đánh giá kết quả.
- Vận dụng được kỹ năng phân tích, biện luận kết quả ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm. Trình bày được các sai sót thường gặp và đề ra được các hành động phòng ngừa và các bước điều tra khắc phục sai số
	1,2,4
	2.1, 2.2, 3.1, 3.5


5. Nội dung học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết học
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	Tổng
	LT
	TH
	

	1
	Tầm quan trọng của đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa 
	12
	3
	9
	A

	2
	Các chỉ số thống kê dùng để đánh giá chất lượng xét nghiệm
	12
	3
	9
	B

	3
	Các bước thực hiện nội kiểm tra
	12
	3
	9
	B

	4
	Biểu đồ Levey-Jennings, quy tắc Westgard và hiện tượng shift, trend
	12
	3
	9
	C

	5
	Xây dựng lưu đồ công việc
	12
	3
	9
	D

	6
	Cách xây dựng biểu mẫu trong quản lý chất lượng
	12
	3
	9
	D

	7
	Quy trình thao tác chuẩn (SOPs)
	12
	3
	9
	D

	8
	Tổng quan về ngoại kiểm tra
	12
	3
	9
	E

	9
	Một số trường hợp sai số thường gặp trong quá trình thực hiện ngoại kiểm tra
	12
	3
	9
	F

	10
	Nguyên nhân gây sai số và hành động khắc phục
	12
	3
	9
	F

	Cộng
	120
	30
	90
	


6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, tự học, vấn đáp…

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

- Thực hành: thực tập theo bảng kiểm.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy

Giảng viên bộ môn cơ sở - Khoa Y

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy


Giáo trình kiểm chuẩn xét nghiệm

8.2. Tài liệu tham khảo

Giáo trình kiểm chuẩn chất lượng phòng xét nghiệm, Bộ môn Xét nghiệm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

9. Phương pháp đánh giá học phần
9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Thi lý thuyết: thi tự luận với câu hỏi nhỏ hoặc thi trắc nghiệm.

- Thi thực hành: viết tiểu luận và báo cáo kết quả nội kiểm, ngoại kiểm.

9.2. Điểm thành phần

- Điểm kiểm tra thực hành:  30%

- Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần: 70%
CƠ SỞ THỰC HÀNH

 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
700 giường.

· Khoa xét nghiệm

· Khoa Thăm dò chức năng

· Khoa Chẩn đoán hình ảnh

· Phòng Nội soi

· Khoa cấp cứu


  
30 giường.

· Khoa tim mạch - nội tiết

  
100 giường.

· Khoa nội tiêu hoá - huyết học
  
83 giường.

· Khoa hô hấp - tiết niệu

  
60 giường.

· Khoa thần kinh                             
50 giường

Bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ


500 giường

· Khoa xét nghiệm

· Khoa Thăm dò chức năng

· Khoa Chẩn đoán hình ảnh

· Phòng Nội soi

Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ120 giường

· Khoa Sinh hóa

· Khoa Thăm dò chức năng

· Khoa Chẩn đoán hình ảnh

· Trung tâm Nội soi

· Khoa Huyết học

· Phòng sinh học phân tử-miễn dịch
CÁC CHỈ TIÊU TAY NGHỀ 
	STT
	Nội dung tay nghề thực hành
	Số lần thực hiện
	Số lần đạt yêu cầu
	Chỉ số đánh giá
	Kết quả đánh giá

	I. Thăm dò chức năng

	1. 
	Thăm dò chức năng tim mạch: điện tâm đồ, điện tâm đồ gắng sức, điện tâm đồ Holter, Huyết áp Holter  
	40
	35
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	2. 
	Thăm dò chức năng

hô hấp: hô hấp ký, dao động xung ký, phân tích khí máu động mạch
	40
	35
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	3. 
	Thăm dò chức năng

tiêu hóa: đo áp lực cơ vòng, đo pH thực quản, phân tích dịch vị, đánh giá tình trạng dinh dưỡng
	30
	25
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	4. 
	Thăm dò chức năng

tiết niệu: đo niệu dòng đồ, phân tích nước tiểu, đánh giá GFR và ứng dụng
	30
	25
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	5. 
	Thăm dò chức năng

nội tiết – sinh dục: định lượng nội tiết tố, đo mật độ khoáng xương, phân tích tinh dịch đồ, thăm dò phóng noãn, chẩn đoán có thai sớm 
	30
	25
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	6. 
	Thăm dò chức năng

thần kinh: điện não, điện thế gợi, điện cơ, lưu huyết não, đánh giá rối loạn thần kinh thực vật, các test thăm dò thần kinh cao cấp
	40
	35
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	II. Thực hành miễn dịch

	1
	Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán một số bệnh lây, không lây thường gặp vùng ĐBSCL bằng các kỹ thuật ngưng kết miễn dịch (test nhanh)
	30
	28
	Thực hiện được
	Đạt

	2
	Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán một số bệnh lây, không lây thường gặp vùng ĐBSCL bằng các kỹ thuật miễn dịch đánh dấu (ELISA) thủ công và trên máy miễn dịch tự động
	30
	25
	Thực hiện được
	Đạt

	3
	Giải thích được các kết quả xét nghiệm miễn dịch
	30
	30
	Thực hiện được
	Đạt

	III. Thực hành hóa sinh lâm sàng

	1
	Thực hiện được các kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng xét nghiệm
	40
	35
	Thực hiện được
	Đạt

	2
	Xét nghiệm hóa sinh xác định có rối loạn nước điện giải
	35
	20
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	3
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh tiểu đường, viêm tụy cấp, tuyến giáp, thai trứng…
	40
	35
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	4
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh lý tim mạch
	35
	20
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	5
	Xét nghiệm hóa sinh trong một số bệnh lý gan mật
	35
	20
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	6
	Xét nghiệm hóa sinh  chức năng thận, nước tiểu
	35
	20
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	7
	Xét nghiệm hóa sinh trong một số bệnh ung thư
	35
	20
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt


	IV. Thực hành huyết học

	1. 
	Đánh giá chức năng tạo máu tại tủy xương: phân tích KQ Huyết đồ, đọc phết máu ngoại biên, đọc tủy đồ
	50
	40
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	2. 
	Xét nghiệm thăm dò về Huyết sắc tố: điện di Hb
	5
	4
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	3. 
	Xét nghiệm đánh giá quá trình cầm máu và đông máu: phân tích KQXN đông máu, xác định kháng đông lưu hành 
	20
	16
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	4. 
	Xác định các hệ thống nhóm máu: định NM khó hệ ABO, định nhóm D yếu – D âm
	20
	16
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	5. 
	Thực hành các vấn đề an toàn truyền máu: sàng lọc và định danh kháng thể bất thường
	20
	16
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	6. 
	Thực hành cách viết SOPs (Qui trình hoạt động chuẩn)
	05
	4
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Sau 1 học kỳ học tập, Phòng Đào tạo Sau Đại học tổ chức thông qua đề cương luận văn thạc sĩ và phân công cán bộ hướng dẫn.

1. Đề tài luận văn 

- Đề tài luận văn do trưởng đơn vị chuyên môn công bố hoặc do học viên đề xuất, có đề cương nghiên cứu kèm theo, được người hướng dẫn và trưởng đơn vị chuyên môn đồng ý; 

- Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài cho học viên và cử người hướng dẫn trước khi tổ chức bảo vệ luận văn ít nhất 6 tháng, trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị chuyên môn và trưởng đơn vị quản lý đào tạo sau đại học;

- Việc thay đổi để tài trước khi tổ chức bảo vệ luận văn do Hiệu trưởng ra quyết định, trên cơ sở đơn đề nghị của học viên, được người hướng dẫn và trưởng đơn vị chuyên môn đồng ý. Việc thay đổi đề tài phải thực hiện trước 1/3 thời gian thực hiện đề tải (tính từ khi có quyết định giao đề tài đến thời gian bảo vệ luận văn theo qui định). Nếu sau thời gian này học viên muốn đổi đề tài thì phải kéo dài thời gian thực hiện đề tài (tương ứng thời gian học tập).
2. Yêu cầu đối với luận văn
- Luận văn của chương trình theo định hướng nghiên cứu là một báo cáo khoa học, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành đào tạo;

- Luận văn của chương trình theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới... trong lĩnh vực chuyên ngành vào thực tế;

- Luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, giá trị văn hoá, đạo đức và phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; 

- Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, ch​ưa đ​ược người khác công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào; 

- Luận văn được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết, không tẩy xóa. 

3. Hình thức luận văn

Hiệu trưởng quy định cụ thể cách thức trình bày luận văn theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến luận văn. 

4. Hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn
4.1. Hướng dẫn luận văn: 

- Mỗi luận văn có một hoặc hai người h​ướng dẫn. Tr​ường hợp có hai người hướng dẫn, trong quyết định giao đề tài và cử người hướng dẫn sẽ ghi rõ người h​ướng dẫn thứ nhất và người hướng dẫn thứ hai;

- Người có chức danh giáo sư​ được hướng dẫn tối đa 7 học viên; người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó giáo sư​ được hướng dẫn tối đa 5 học viên; người có học vị tiến sĩ từ 1 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 3 học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác;

- Riêng đối với luận văn thuộc chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng thì người hướng dẫn thứ hai có thể là người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài; được hướng dẫn tối đa 2 học viên trong cùng thời gian, tính trong tất cả các cơ sở đào tạo có tham gia hướng dẫn.
4.2. Điều kiện bảo vệ luận văn:

- Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chư​ơng trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ); 

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho thạc sĩ:  tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho thạc sĩ;
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

- Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

5. Hội đồng đánh giá luận văn 

- Hội đồng đánh giá luận văn do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học.

- Hội đồng đánh giá luận văn có năm thành viên, gồm: chủ tịch, thư​ ký, hai phản biện và uỷ viên. Hội đồng có tối thiểu hai thành viên ở ngoài cơ sở đào tạo, thuộc hai đơn vị khác nhau; trong đó, ít nhất có một người là phản biện. 

- Yêu cầu đối với thành viên hội đồng đánh giá luận văn: 

+ Các thành viên hội đồng là những người có học vị tiến sĩ từ 2 năm trở lên hoặc có chức danh phó giáo sư, giáo sư cùng ngành, chuyên ngành đào tạo với học viên, am hiểu lĩnh vực của đề tài luận văn.

+ Đối với luận văn định hướng ứng dụng, trong số các thành viên hội đồng ngoài Trường phải có tối thiểu một người đang làm công tác thuộc lĩnh vực của đề tài. Trường hợp không có người đang làm công tác thực tế đủ tiêu chuẩn thành viên hội đồng theo quy định trên thì có thể mời người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài tham gia là ủy viên hội đồng;

+ Chủ tịch hội đồng là người có năng lực chuyên môn và uy tín khoa học, có kinh nghiệm trong tổ chức điều hành công việc của hội đồng; 

+ Người phản biện phải là người am hiểu sâu sắc lĩnh vực đề tài luận văn. 
+ Người hướng dẫn luận văn; người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột với người bảo vệ luận văn không tham gia hội đồng;

+ Thành viên hội đồng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan trong việc nhận xét, đánh giá luận văn theo quy định hiện hành.

· Hội đồng họp để đánh giá luận văn trong thời hạn tối đa 60 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thành lập hội đồng. Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận văn trong các tr​ường hợp sau: vắng mặt chủ tịch hoặc thư​ ký hội đồng; vắng mặt người có ý kiến không tán thành luận văn; vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên.

Trong trường hợp có lý do khách quan, Hiệu trưởng quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu quy định và thời hạn tổ chức họp hội đồng đánh giá luận văn được tính từ ngày ký quyết định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng. 
5. Đánh giá luận văn 
- Luận văn đ​ược đánh giá công khai tại phiên họp của hội đồng. Hội đồng tập trung chủ yếu vào đánh giá việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nội dung và chất lượng của luận văn; mức độ đáp ứng yêu cầu đối với luận văn theo quy định của quy chế đào tạo thạc sĩ; đảm bảo đánh giá đúng kiến thức của học viên và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề mà đề tài luận văn đặt ra. 

- Điểm chấm luận văn của từng thành viên hội đồng theo thang điểm 10, có thể lẻ đến một chữ số thập phân, gồm: điểm nội dung luận văn 5 điểm, điểm hình thức luận văn 2 điểm, điểm trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng 3 điểm. Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi đánh giá luận văn, làm tròn đến một chữ số thập phân. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của hội đồng chấm từ 5,5 điểm trở lên. 

- Trong trường hợp luận văn không đạt yêu cầu, học viên được chỉnh sửa, bổ sung luận văn để bảo vệ lần thứ hai trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bảo vệ luận văn lần thứ nhất; không tổ chức bảo vệ luận văn lần thứ ba. Nếu học viên có nguyện vọng thì Hiệu trưởng giao đề tài mới. Trong trường hợp này, không tổ chức bảo vệ lại nếu luận văn không đạt yêu cầu. Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo phải theo đúng quy định trong quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kinh phí cho việc chỉnh sửa, bổ sung luận văn, tổ chức đánh giá lại, thực hiện và bảo vệ đề tài mới do học viên tự chi trả.

TỐT  NGHIỆP

1. Điều kiện tốt nghiệp 

- Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn; 

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;

- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định trong quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Trường
2. Xét tốt nghiệp

Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học. Hội đồng do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền của Hiệu trưởng làm chủ tịch, Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học làm uỷ viên thường trực, các uỷ  viên là trưởng đơn vị chuyên môn có học viên tốt nghiệp, đại diện thanh tra đào tạo và đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan đến quá trình đào tạo (nếu có). Hội đồng căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những học viên đủ điều kiện, đề nghị Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp.

3. Quyết định công nhận tốt nghiệp

Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp. 

4. Cấp bảng điểm

Bảng điểm cấp cho học viên phải ghi rõ: ngành, chuyên ngành đào tạo, loại chương trình đào tạo (định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng), tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi học phần, điểm học phần, điểm trung bình chung các học phần, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách thành viên hội đồng đánh giá luận văn.

5. Bằng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp phải tuân thủ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Chứng chỉ môn học

Nếu học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, đã hết thời gian đào tạo theo quy định trong quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có yêu cầu thì được Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận về các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo thạc sĩ. 

PHỤ LỤC

